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Số
TT

Tên bài báo khoa học Tên tác giả Tên tạp chí Tập Số Trang

1 Nghiên cứu thành phần hóa
học của cây Xáo leo -
Paramignya scandens

Nguyễn Thị Diệu
Thuần, Nguyễn Hữu
Toàn Phan, Nông Văn
Duy, Ninh Thị Ngọc,
Nguyễn Văn Thanh,
Nguyễn Xuân Cường,
Nguyễn Hoài Nam,
Phan Văn Kiệm, Châu
Văn Minh

Tạp chí Hóa học ISSN:
ISSN:

0866-7144

53 1 84-89

2 Steroid constituents from
Lobophytum crassum.

Nguyen Phuong Thao,
Nguyen Van Thanh,
Nguyen Hoai Nam,
Nguyen Xuan Cuong,
Young Ho Kim, Phan
Van Kiem, Chau Van
Minh

Tạp chí Hóa học ISSN:
0866-7145

53 2e 1

3 Cembranoid constituents
from Lobophytum crassum.

Nguyen Xuan Cuong,
Nguyen Phuong Thao,
Dinh Thi Thu Thuy,
Ninh Thi Ngoc, Nguyen
Van Thanh, Nguyen
Hoai Nam, Young Ho
Kim, Phan Van Kiem,
Chau Van Minh

Tạp chí Hóa học ISSN:
0866-7146

53 2e 5

4 Diterpenoid constituents from
Sinularia maxima.

Nguyen Phuong Thao,
Nguyen Xuan Cuong,
Nguyen Van Thanh,
Nguyen Hoai Nam,
Young Ho Kim, Phan
Van Kiem, Chau Van
Minh

Tạp chí Hóa học ISSN:
0866-7147

53 2e 9

5 Sterols isolated from the soft
coral Sinularia dissecta.

Nguyen Phuong Thao,
Vu Anh Tu, Nguyen
Van Thanh, Nguyen
Hoai Nam, Nguyen
Xuan Cuong, Young Ho
Kim, Phan Van Kiem,
Chau Van Minh

Tạp chí Hóa học ISSN:
0866-7148

53 2e 13-17

6 Polyhydroxylated sterols
from the soft coral
Sarcophyton pauciplicatum.

Pham The Tung, Ninh
Thi Ngoc, Nguyen
Phuong Thao, Tran Thu
Huong, Do Cong
Thung, Nguyen Van
Thanh, Nguyen Hoai
Nam, Nguyen Xuan
Cuong, Young Ho Kim,
Phan Van Kiem, Chau
Van Minh

Tạp chí Hóa học ISSN:
0866-7149

53 2e 18-22

7 A polyhydroxylated sterol
and a saponin isolated from
the starfish Culcita
novaeguineae.

Bui Thi Ngoan, Tran
Thi Hong Hanh, Le Thi
Vien, Chau Ngoc Diep,
Nguyen Phuong Thao,
Nguyen Van Thanh,
Nguyen Xuan Cuong,
Nguyen Hoai Nam,  Do
Cong Thung, Phan Van
Kiem, Chau Van Minh

Tạp chí Hóa học ISSN:
0866-7150

53 2e 23-27



8 Saponins isolated from the
Vietnamese sea cucumber
Stichopus chloronotus.

Le Thi Vien, Nguyen
Phuong Thao, Tran Thi
Hong Hanh, Phan Thi
Thanh Huong, Nguyen
Van Thanh, Nguyen
Xuan Cuong, Nguyen
Hoai Nam,  Do Cong
Thung, Phan Van Kiem,
Young Ho Kim, Chau
Van Minh

Tạp chí Hóa học ISSN:
0866-7151

53 2e 28-32

9 Chemical constituents from
the starfish Protoreaster
nodosus.

Nguyen Phuong Thao,
Tran Thi Hong Hanh,
Vu Anh Tu, Pham Thi
Mai Huong, Nguyen
Van Thanh, Nguyen
Xuan Cuong, Nguyen
Hoai Nam,  Do Cong
Thung, Phan Van Kiem,
Young Ho Kim, and
Chau Van Minh

Tạp chí Hóa học ISSN:
0866-7152

53 2e 33-36

10 Sterols isolated from the sea
urchin Diadema savignyi.

Nguyen Phuong Thao,
Dang Ngoc Bach,
Nguyen Van Thanh,
Phan Minh Giang,
Nguyen Hoai Nam,
Nguyen Xuan Cuong,
YH Kim, Phan Van
Kiem, Chau Van Minh

Tạp chí Hóa học ISSN:
0866-7153

53 2e 37-41

11 Five lignans from the
mangrove Rhizophora stylosa
Griff.

Phan Thi Thanh Huong,
Nguyen Van Thanh,
Chau Ngoc Diep,
Nguyen The Cuong,
Nguyen Xuan Cuong,
Nguyen Hoai Nam,
Tran Huy Thai, Phan
Van Kiem, Chau Van
Minh

Tạp chí Hóa học ISSN:
0866-7154

53 2e 42-47

12 Sesquiterpenes and sterols
from the soft coral Sinularia
cruciata.

Pham The Tung, Pham
Thi Mai Huong, Tran
Thu Huong, Do Cong
Thung,  Nguyen Van
Thanh, Hoang Le Tuan
Anh, Nguyen Hoai
Nam, Nguyen Xuan
Cuong, Phan Van Kiem,
Chau Van Minh

Tạp chí Hóa học ISSN:
0866-7155

53 2e 107-
111

13 Iridoid constituents from the
ant plant Hydnophytum
formicarum.

Nguyen Phuong Hanh,
Nguyen Huu Toan
Phan, Nguyen Thi Dieu
Thuan, Le Thi Vien,
Tran Thi Hong Hanh,
Nguyen Van Thanh,
Nguyen Xuan Cuong,
Nguyen Hoai Nam,
Chau Van Minh

Tạp chí Hóa học ISSN:
0866-7156

53 2e 127-
130

14 Flavonoids isolated from
Dipterocarpus obtusifolius.

Nguyen Huu Toan
Phan, Nguyen Thi Dieu
Thuan, Nong Van Duy,
Pham Thi Mai Huong,
Nguyen Xuan Cuong,
Nguyen Hoai Nam,
Nguyen Van Thanh,
Chau Van Minh

Tạp chí Hóa học ISSN:
0866-7157

53 2e 131-
136



15 Secondary metabolites from
Dipterocarpus obtusifolius
Teijsm. Ex Miq.

Nguyen Huu Toan
Phan, Nguyen Thi Dieu
Thuan, Pham Thi Mai
Huong, Tran Thi Hong
Hanh, Nguyen Xuan
Cuong, Nguyen Hoai
Nam, Nguyen Van
Thanh, and Chau Van
Minh

Tạp chí Hóa học ISSN:
0866-7158

53 2e 137-
141

16 Antimicrobial compounds
from Rhizophora stylosa

Phan Thi Thanh Huong,
Nguyen Van Thanh,
Chau Ngoc Diep,
Nguyen Phuong Thao,
Nguyen The Cuong,
Nguyen Xuan Cuong,
Nguyen Hoai Nam,
Chau Van Minh

Tạp chí Khoa học
và Công nghệ.

ISSN:
0866-786X

53 2 205-
210

17 Các hợp chất Đitecpenoit
phân lập từ quả cây na biển
(Annona glabra) (Phần 1)

Nguyễn Thị Thu Hiền,
Đan Thị Thúy Hằng,
Dương Thị Dung1,
Phạm Hải Yến, Ninh
Khắc Bản, Hoàng Lê
Tuấn Anh, Nguyễn
Xuân Nhiệm, Châu Văn
Minh, Phan Văn Kiệm

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 3 392

18 Các hợp chất Đitecpenoit
phân lập từ quả cây na biển
(Annona glabra) (Phần 2)

Nguyễn Thị Thu Hiền,
Đan Thị Thúy Hằng,
Dương Thị Dung,
Nguyễn Thị Cúc,
Dương Thị Hải Yến,
Hoàng Lê Tuấn Anh,
Nguyễn Xuân Nhiệm,
Châu Văn Minh1, Phan
Văn Kiệm

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 4 526

19 Sesquiterpenes from marine
sponge Dysidea fragilis

Nguyen Thi Cuc, Dan
Thi Thuy Hang, Duong
Thi Dung, Nguyen
Xuan Nhiem, Hoang Le
Tuan Anh, Pham Hai
Yen, Do Cong Thung,
Chau Van Minh, Phan
Van Kiem

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2 240

20 A new isomalabaricane from
Vietnamese marine sponge
Petrosia nigricans

Ngo Van Quang,
Nguyen Xuan Nhiem,
Dan Thi Thuy Hang,
Hoang Le Tuan Anh1,
Pham Hai Yen, Duong
Thi Dung, Nguyen Thi
Cuc, Chau Van Minh
Nguyen Thi Mai
Phuong, Phan Van
Kiem

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2 256

21 Flavonoids from the roots of
Sophora flavescens

Tran Hong Quang,
Nguyen Xuan Nhiem,
Do Thi Trang, Hoang
Le Tuan Anh, Bui Huu
Tai, Chau Van Minh,
Young Ho Kim, Phan
Van Kiem

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 77



22 Quassinoids from Eurycoma
longifolia

Le Thi Huyen, Nguyen
Xuan Nhiem, Vu Kim
Thu, Bui Huu Tai,
Hoang Le Tuan Anh,
Pham Hai Yen, Do Thi
Trang, Chau Van Minh,
Phan Van Kiem

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 82

23 Sterols and triterpene from
Trichosanthes kirilowii

Bui Hoang Vinh, Pham
Thi Trang Tho, Bui Huu
Tai, Hoang Le Tuan
Anh, Trinh Nam Trung,
Hoang Viet Dung, Ninh
Khac Ban, Chau Van
Minh, Phan Van Kiem,
Nguyen Xuan Nhiem

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 86

24 Withanolide glucosides from
the Rhizomes of Tacca
chantrieri

Vu Thi Quynh Chi,
Pham Hai Yen, Duong
Thi Dung, Nguyen
Xuan Nhiem, Hoang Le
Tuan Anh, Dan Thi
Thuy Hang, Chau Van
Minh, Phan Van Kiem

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 90

25 Flavonoid glycosides from
Antidesma ghaesembilla

Le Canh Viet Cuong,
Do Thi Trang, Nguyen
Thi Cuc, Nguyen Xuan
Nhiem, Pham Hai Yen,
Hoang Le Tuan Anh, Le
Mai Huong, Chau Van
Minh, Phan Van Kiem

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 94

26 Biscembranoids from
Vietnam marine sponge
Petrosia nigricans

Ngo Van Quang,
Nguyen Xuan Nhiem,
Dan Thi Thuy Hang,
Hoang Le Tuan Anh,
Pham Hai Yen, Duong
Thi Dung, Nguyen Thi
Cuc, Chau Van Minh,
Nguyen Thi Mai
Phuong, Phan Van
Kiem

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 98

27 Triterpenes from the leaves of
Glochidion obliquum

Vu Kim Thu, Le Thi
Kieu Anh, Dang Ngoc
Quang, Nguyen Van
Thang, Hoang Le Tuan
Anh, Nguyen Xuan
Nhiem, Dan Thi Thuy
Hang, Chau Van Minh,
Phan Van Kiem

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 103

28 Hoạt tính gây độc tế bào của
các hợp chất Bromotyrosin
ancaloit phân lập từ loài Hải
miên Ianthella basta

Hoàng Lê Tuấn Anh,
Ngô Văn Quang, Phạm
Hải Yến, Nguyễn Xuân
Nhiệm, Đan Thị Thúy
Hằng, Dương Thị Hải
Yến, Châu Văn Minh,
Đỗ Thị Thảo, Phan Văn
Kiệm

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

52 6 702



29 Thành phần hóa học và hoạt
tính gây độc tế bào của các
hợp chất từ loài Hải miên
Stylissa flabelliformis

Ngô Văn Quang,
Nguyễn Xuân Nhiệm,
Phạm Hải Yến, Dương
Thị Dung, Đan Thị
Thúy Hằng, Hoàng Lê
Tuấn Anh, Châu Văn
Minh, Phan Văn Kiệm

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

52 6 723

30 Synthesis of Antiulcer Drug
Esomeprazole

Tran Huu Giap, To Hai
Tung, Van Thi My Hue,
Cao Thi Hue, Nguyen
Thi Minh Hang, Chau
Van Minh, Le Nguyen
Thanh

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2
E

48-51

31 A Pratical Synthesis of
Fluoroquinolone Antibiotic
Moxifloxacin

Le Nguyen Thanh, Tran
Huu Giap, To Hai Tung,
Nguyen Anh Dung, Van
Thi My Hue, Cao Thi
Hue, Nguyen Thi Minh
Hang, Nguyen Van
Hung, Chau Van Minh

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2
E

52-55

32 Synthesis and Biological
Evaluation of 2-Aryl-4-
aminoquinazolines as
Antitumor Agents

Le Nguyen Thanh, Tran
Huu Giap, Nguyen Anh
Dung, Vu Thi Mung,
Van Thi My Hue,
Nguyen Thi Minh
Hang,  Chau Van Minh,
Won-Jea Cho

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2
E

56-60

33 Benzoyl Ester and Flavones
from the leaves of Polyathia
parviflora

Nguyen Thi Minh
Hang, Nguyen Thi Tu
Oanh, Cao Thi Hue, To
Hai tung, Ha Thi Thoa,
Le Nguyen Thanh, Tran
Huu Giap, Nguyen Van
Hung,  Chau Van Minh

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2
E

61-64

34 Eupolauridine Alkaloids of
Polyathia nemoralis

Nguyen Thi Minh
Hang, Nguyen Thi Tu
Oanh, Cao Thi Hue, To
Hai tung, Ha Thi Thoa,
Le Nguyen Thanh, Tran
Huu Giap, Nguyen Anh
Dung, Nguyen Van
Hung,  Chau Van Minh

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2
E

73-76

35 Synthesis of Pioglitazone, A
Thiazolidinedione-based
Anti-diabetic Drug

Le Nguyen Thanh, Tran
Huu Giap, Truong Thi
Minh Huong, Van Thi
My Hue,  Nguyen Thi
Minh Hang,  Chau Van
Minh

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2
E

206-
209

36 Synthesis of Cyclic lactones
via Dibutylstannylene Acetal
Intermediates

Dinh Ngoc Thuc, Le
Nguyen Thanh

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2
E

210-
213

37 Các hợp chất flavonoid từ lá
cây giác đế cuống dài họ na
(Goniothalamus gracilipes
Bân, Annonaceae)

Triệu Quý Hùng,
Nguyễn Thị Nga, Đoàn
Thị Mai Hương, Phạm
Văn Cường, Nguyễn
Văn Hùng, Marc
Litaudon, Châu Văn
Minh

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 6e
1,
2

159-
163



38 Chemical constituents from
fruits of Hydnocarpus
hainanensis Merr.
(Flacourtiaceae) in Vietnam.

Nguyen Thanh Tra,
Truong Bich Ngan,
Doan Thi Mai Huong,
Marc Litaudon, Nguyen
Van Hung, Do Thi
Thao, Chau Van Minh,
Pham Van Cuong

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 116-
119

39 Compounds from culture
broth of marine bacterium
Oceanisphaera sp.

Phi Thi Dao, Vu Van
Nam, Doan Thi Mai
Huong, Brian Murphy,
Chau Van Minh, Pham
Van Cuong

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 120-
123

40 Secondary metabolites from
marine bacterium
Streptomyces sp. G039.

Vu Thi Quyen, Vu Van
Nam, Tran Van Hieu,
Le Cong Vinh, Doan
Thi Mai Huong, Le Thi
Hong Minh, Brian
Murphy, Chau Van
Minh, Pham Van Cuong

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 142-
145

41 Secondary metabolites from
Micromonospora
ectrinospora G017.

Vu Thi Quyen, Truong
Bich Ngan, Doan Thi
Mai Huong, Marie-Lise
Bourguet Kondracki,
Arlette Longeon, Brian
Murphy, Chau Van
Minh, Pham Van Cuong

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 146-
149

42 Secondary metabolites
produced by marine
bacterirum micromonospora
sp. G019.

Vu Thi Quyen, Tran
Van Hieu, Le Cong
Vinh, Doan Thi Mai
Huong, Le Thi Hong
Minh, Brian Murphy,
Chau Van Minh, Pham
Van Cuong

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 150-
153

43 Synthesis of 8-methyl-2-O-
methyl-3,5-O-(1-methyl
ethylidene)-6,7,8,9-
tetradeoxy-D-gulo-6-
nonenonic acid (6E)- g-
lactone.

Phi Thi Dao, Doan Thi
Mai Huong, Le Thi
Phuong, Chau Van
Minh, Pham Van Cuong

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 154-
157

44 Microwave-assisted synthesis
of lactams from amino acids.

Phi Thi Dao, Doan Thi
Mai Huong, Vu Van
Loi, Chau Van Minh,
Pham Van Cuong

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 198-
201

45 Constituents from stem barks
of Anacolosa poilanei
Gagnep. (Olacaceae).

Doan Thi Thuy Ai,
Trinh Thi Thanh Van,
Doan Thi Mai Huong,
Marc Litaudon,
Le Huyen Tram, Chau
Van Minh, Pham Van
Cuong

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 124-
126



46 Carpainone: Alkaloid mới từ
lá cây đu đủ

Hồ Thị Hà, Đỗ Thị Hoa
Viên, Lê Quang Hoà,
Phạm Văn Cường,
Đoàn Thị Mai Hương,
Nguyễn Thùy Linh,
Châu Văn Minh

Tạp chí Khoa học
và Công nghệ.

ISSN:
0866-786X

52 5 593-
598

47 Terpenoids from leaves of
Viburnum sambucinum
Reinw. ex. Blume
(Caprifoliaceae).

Nguyen Thanh Tra,
Truong Bich Ngan, Vu
Van Nam, Do Thi Thao,
Marc Litaudon,
Nguyen Van Hung,
Chau Van Minh, Pham
Van Cuong

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 158-
161

48 Biological characteristics of
Streptomyce spp. isolated
from marine sediments of
Van Phong bay and
antimicrobial activity of
crude extracts of some
isolates.

Vu Thi Quyen, Le Thi
Hong Minh, Vu Van
Nam, Le Cong Vinh,
Nguyen Mai Anh,
Pham Viet Cuong,
Nguyen Thi Kim Cuc,
Doan Thi Mai Hương,
Brian T. Murphy, Pham
Van Cuong, Chau Van
Minh

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 188

49 Assessment of metal ion
tolerant capacity of IAA
producing bacteria isolated
from Tay Nguyen soil
samples.

Ton That Huu Dat,
Pham Viet Cuong,
Nguyen Thi Kim Cuc,
Nguyen Phuong Hoa,
Vu Thi Thanh Tam

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 172

50 Variation in genetic structure
of the genes coding for
envelope protein of
Vietnamese foot and mouth
disease viruses

Nguyen Phuong Hoa,
Nguyen Hoang Duong,
Vu Thi Thu Huyen, Le
Thi Hong Minh,
Nguyen Thi Kim Cuc,
Ton That Huu Dat, Le
Van Phan, Pham Viet
Cuong

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 178

51 Identification and
antimicrobial activity of
micromonospora strains
isolated from coto island’s
sediments

Le Thi Hong Minh, Vu
Thi Quyen,Vu Thi Thu
Huyen, Nguyen Thi
Kim Cuc
Pham Van Cuong, Phi
Thi Dao, Le Cong Vinh,
Doan Thi Mai Hương,
Pham Viet Cuong

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 5 541

52 Synthesis of aurones from
phloroglucinol

Diệp Thị Lan Phương,
Phạm Thị Hằng, Vũ
Văn Chiến, Nguyễn
Quốc Vượng, Phạm
Văn Cường

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2
E

167



53 Nghiên cứu điều chế chế
phẩm chống oxy hóa tư rễ
Thổ Phục Linh ( Similax
glabra Roxb) của Việt Nam

Trịnh Thị Thanh Vân,
Vũ Văn Chiến, Phạm
Thị Hằng, Phạm Văn
Cường, Nguyễn Quốc
Vượng.

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 1 134

54 Nghiên cứu điều chế Imatinb
mesylate từ imatinb base và
đánh giá độc tính cấp của nó

Vũ Văn Chiến, Nguyễn
Quốc Vượng

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

52 6
A

107

55 Quantitative determination of
allantoin in Dioscorea
persimilis by LC-MS.

Nguyen Hai Dang, Tran
Van Thai, Nguyen Tien
Dat.

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 202

56 Superoxide (O2•-) and
hydroxyl (OH•) radical
scavenging activities of
several flavonoids isolated
from Chrysanthemum
indicum.

Nguyen Thi Tham, Bui
Thi Mai Anh, Nguyen
Tien Dat, Nguyen Hai
Dang.

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 193

57 Changes in chemical
composition and biological
activities of fresh old tea
leaves during storage.
Vietnam Journal of
Chemistry

Nguyen Tien Dat, Le
Thi Phuong Quynh.

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 162

58 Phenolic glucosides from the
leaves of Desmodium
gangeticum (L.) DC

Nguyen Tien Dat,
Nguyen Thi Luyen,
Nguyen Hai Dang.

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 69

59 Enantioselective separation of
ofloxacin by ligand exchange
chromatography

Nguyen Tien Dat,
Nguyen Quoc Vuong,
Tran Thi Hong Hanh.

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 65



60 Isolation and structural
identification of a xanthone
and an aurone from the
rhizomes of Cyperus
stoloniferus

Nguyen Minh Chau,
Pham Thanh Binh, Tran
Thuong Quang, Nguyen
Tien Dat.

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 36

61 Đánh giá hiệu quả ức chế
sinh trưởng của dịch chiết cây
mần tưới Eupatorium fortune
Turcz. lên quần xã thực vật
phù du hồ Hoàn Kiếm.

Dương Thị Thủy, Hồ
Tú Cường, Lê Thị
Phương Quỳnh, Nguyễn
Tiến Đạt, Phạm Thanh
Nga, Vũ Thị Nguyệt,
Đặng Đình Kim.

Tạp chí Sinh học ISSN:
0866-7144

37 2 164

62 Phân lập promoter (đoạn điều
khiển) cảm ứng nhiệt
AtHSP18.2 và ứng dụng
trong nghiên cứu biểu hiện
protein tái tổ hợp

Nguyễn Chi Mai,
Nguyễn Tường Vân,
Trần Mỹ Linh, Lê
Quỳnh Liên

Tạp chí Sinh học ISSN:
0866-7144

3 36 385-
392

63 Iridoid glycosides from
Morinda tomentosa and their
endoplasmic reticulum stress
modulation activity

Vu Huong Giang, Ninh
Khac Ban, Tran My
Linh, Le Quynh Lien,
Nguyen Xuan Nhiem,
Duong Thi Dung, Bui
Huu Tai, Hoang Le
Tuan Anh, Pham Hai
Yen, Chau Van Minh,
Phan Van Kiem.

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 112-
115

64 Nghiên cứu đa dạng di truyền
tập đoàn các giống sắn
(Manihot esculenta Crantz)
dựa vào đa hình trình tự gen
GBSS1

Nguyễn Phương Thảo,
Nguyễn Chi Mai, Phan
Minh Tuấn, Trần Mỹ
Linh, Lê Quỳnh Liên,
Lê Quang Trung,
Nguyễn Tường Vân

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

37 2 213-
219

65 Một số flavonoit phân lập từ
cây rù rì (Homonoia riparia)

Dương Thị Dung,
Dương Thị Hải Yến,
Đan Thị Thúy Hằng,
Bùi Hữu Tài, Phạm Hải
Yến, Trần Hồng Quang,
Nguyễn Thị Cúc, Vũ
Mạnh Hà, Hoàng Lê
Tuấn Anh, Phan Văn
Kiệm, Châu Văn Minh,
Nguyễn Xuân Nhiệm

Tạp chí Khoa học
và Công nghệ.

ISSN:
0866-786X

52 2d 9

66 Các hợp chất megastigman
phân lập từ quả cây na biển
(Annona glabra)

Nguyễn Thị Thu Hiền,
Dương Thị Hải Yến,
PHạm Hải Yến, Dương
Thị Dung, Trần Minh
Hà, Bùi Hữu Tài, Đan
Thị Thúy Hằng, Nguyễn
Thị Cúc, Nguyễn Xuân
Nhiệm, Hoàng Lê Tuấn
Anh

Tạp chí Khoa học
và Công nghệ.

ISSN:
0866-786X

52 2d 14



67 Xây dựng phương pháp định
lượng loganin và sweroside
trong cây kim ngân Lonicera
japonica bằng hệ máy HPLC

Trần Thị Hồng Hạnh,
Nguyễn Thị Luyến,
Phạm Thanh Bình, Lê
Hoàng Châm, Nguyễn
Hoài Nam, Châu Văn
Minh, Nguyễn Tiến Đạt

Tạp chí Khoa học
và Công nghệ.

ISSN:
0866-786X

52 2d 20

68 Nghiên cứu thành phần hóa
học cây chút chít nhăn
Rumex crispus

Vũ Văn Nam, Trần Hữu
Giáp, Lương Hoàng
Ngọc, Vũ Thị Lan
Phương, Nguyễn Thị
Minh Hằng, Đoàn Thị
Mai Hương, Nguyễn
Văn Hùng

Tạp chí Khoa học
và Công nghệ.

ISSN:
0866-786X

52 2d 26

69 Echinoside B and Holothurin
B, two triterpene saponins
from Holothuria atra

Vu Anh tu, Ninh Thi
Ngoc, Le Duc Dat,
Nguyen Phuong Thao,
Nguyen Xuan Cuong,
Nguyen Hoai Nam

Tạp chí Khoa học
và Công nghệ.

ISSN:
0866-786X

52 2d 33

70 Biological charaterization and
phosphate-solubilizing
activity of bacteria isolated
from Tay Nguyen soils

Pham Thi Thuy Hoai,
Nguyen Thi Kim Cuc,
Tran Thi Hong, Ton
That Huu Dat, Pham
Viet Cuong

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 2e 183

71 Sterols from Vietnamese
marine sponge Tethya
aurantium

Nguyen Thi Cuc, Dan
Thi Thuy Hang, Bui
Huu Tai, Nguyen Xuan
Nhiem, Hoang Le Tuan
Anh, Pham Hai Yen, Vu
Van Doan, Chau Van
Minh, Phan Van Kiem

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 5 585

72 Dipeptide and Phenolic
compounds from the leaves
of Cudrania tricuspidata Carr.
Bur and their cytotoxic
activities

Hoang Le Tuan Anh,
Do Thi Trang, Do
Thanh Tuan, Tran Minh
Duc, Tran Thi Phuong
Anh, Duong Thi Hai
Yen, Nguyen Xuan
Nhiem, Chau Van
Minh, Bui Huu Tai,
Phan Van Kiem

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 5 580

73 Các hợp chất sesquitecpen
phân lập từ loài san hô mềm
Sinularia microspiculata

Ninh Thị Ngọc, Châu
Ngọc Điệp, Nguyễn
Văn Thanh, Đỗ Công
Thung, Nguyễn Xuân
Cường, Nguyễn Hoài
Nam, Châu Văn Minh

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 6e
1,
2

14-17



74 Các hợp chất steroit phân lập
từ loài san hô mềm
Dendronephthya mucronata

Châu Ngọc Điệp, Vũ
Anh Tú, Ninh Thị
Ngọc, Phạm Thị Mai
Hương, Đỗ Công
Thung, Nguyễn Văn
Thanh, Nguyễn Xuân
Cường, Nguyễn Hoài
Nam, Châu Văn Minh

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 6e
1,
2

18-22

75 Các dẫn xuất steroit phân lập
từ loài sao biển Linckia
laevigata

Lê Bá Vinh, Trần Thị
Minh Huệ, Trần Thị
Hồng Hạnh, Lê Thị
Viên, Mạc Đình Hùng,
Nguyễn Xuân Cường,
Nguyễn Văn Thanh,
Nguyễn Hoài Nam, Đỗ
Công Thung, Châu Văn
Minh

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 6e
1,
2

23-26

76 Các hợp chất steroit glycosit
phân lập từ loài sao biển
Acanthaster planci

Lê Thị Viên, Trần Thị
Hồng Hạnh, Lê Bá
Vinh,  Phan Thị Thanh
Hương, Nguyễn Văn
Thanh, Nguyễn Xuân
Cường, Nguyễn Hoài
Nam, Đỗ Công Thung,
Châu Văn Minh

Tạp chí hóa học ISSN:
0866-7144

53 6e
1,
2

130-
134

77 Nghiên cứu tổng hợp thuốc
ức chế bơm proton
Omeprazol

Trần Hữu Giáp,  Văn
Thị Mỹ Huệ, Cao Thị
Huệ, Nguyễn Thị Minh
Hằng, Nguyễn Văn
Hùng, Châu Văn Minh,
Lê Nguyễn Thành

Tạp chí Dược
học.

ISSN:
0866-7861

55 46
6

42-44

78 Tổng hợp một số dẫn chất 4-
aminoquinolin ứng dụng
trong phát triển thuốc điều trị
sốt rét

Lê Nguyễn Thành,
Nguyễn Anh Dũng,
Nguyễn Thị Minh
Hằng, Văn Thị Mỹ
Huệ,  Nguyễn Trung
Kiên

Tạp chí Nghiên
cứu dược và

Thông tin thuốc .

ISSN:
1859-364X

6 1 21-25

79 Đánh giá độc tính cấp và bán
trường diễn của Kháng sinh
Moxifloxacin hydrochlorid
tổng hợp tại Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng Vinh,
Nguyễn Thị Minh
Hằng,  Lê Nguyễn
Thành

Tạp chí Dược
học.

ISSN:
0866-7861

55 47
2

64-68

80 Thiết kế, tổng hợp và đánh
giá hoạt tính kháng tế bào
ung thư của một số dẫn chất
2-aryl-6-methyl-4-
quinazolinon

Văn Thị Mỹ Huệ, Lê
Nguyễn Thành

Tạp chí Dược
học.

ISSN:
0866-7861

55 47
4

29-33



81 Đánh giá một số hoạt tính
sinh học của rễ củ cây Ba bét
lùn (Mallotus nanus Airy-
Shaw)

Phan Thị Hoa, Nguyễn
Thị Minh Hằng, Tô Hải
Tùng, Nguyễn Duy
Thuần

Tạp chí Dược
học.

ISSN:
0866-7861

55 47
1

16-20

82 Tổng hợp và đánh giá hoạt
tính kháng tế bào ung thư của
một số dẫn chất 2-aryl-6-
dialkylamino-4-quinazolinon

Văn Thị Mỹ Huệ,
Nguyễn Thị Hoa, Lê
Nguyễn Thành

Tạp chí Dược
học.

ISSN:
0866-7861

55 47
5

32-37

83 Đánh giá một số hoạt tính
sinh học của chất ent-halima-
1(10),13E-dien-15-oic acid
được phân lập từ cây Quần
đầu khỉ (Polyalthia simiarum
Benth. & Hook. f.)

Nguyễn Thị Minh
Hằng, Cao Thị Huệ,
Đoàn Thị Hương

Tạp chí Dược
học.

ISSN:
0866-7861

55 47
3

34-38

84 Sử dụng probiotic trong nuôi
trồng thủy sản.

Nguyễn Thị Kim Cúc,
Phạm Viêt Cường,
Nguyễn Mai Anh

Tạp chí Nông
nghiệp và phát
triển nông thôn

ISSN 1859-
4581

3+4 2

85 Vai trò một số cytokine đối
với bệnh gia cầm

Vũ Thị Thu Huyền,
Phạm Việt Cường

Tạp chí Nông
nghiệp và phát
triển nông thôn

ISSN 1859-
4581

18 2

86 Một số kết quả nghiên cứu
bước đầu về thành phần hóa
học và độc tố tetrodotoxin từ
loài cá nóc vằn (Takifugu
oblongus) ở Việt Nam.

Trần Việt Hùng, Phùng
Minh Dũng, Nguyễn
Hoài Nam, Nguyễn
Tiến Đạt, Dương Minh
Tân, Trần Minh Ngọc,
Nguyễn Tiến Vững,
Đào Việt Hà.

Tạp chí Dược
học.

ISSN:
0866-7861

55 3 48

87 Thành phần hoá học của củ
mài thu tại Mê Linh, Vĩnh
Phúc.

Nguyễn Thị Hiền, Chu
Thị Thu Hà, Hà Thị
Vân Anh, Trần Minh
Hợi, Nguyễn Phương
Hạnh, Đỗ Thị Minh,
Trần Thanh An, Nguyễn
Đức Thịnh, Trần Huy
Thái, Phạm Thanh
Bình, Hà Mạnh Tuấn,
Nguyễn Tiến Đạt

Tạp chí Dược
học.

ISSN:
0866-7861

20 1 3



88 Nghiên cứu đa dạng di truyền
tập đoàn các giống sắn
(Manihot esculenta Crantz)
sử dụng chỉ thị SSR

Nguyễn Phương Thảo,
Nguyễn Chi Mai, Phan
Minh Tuấn, Nguyễn
Hữu Hỷ, Trần Mỹ Linh,
Lê Quỳnh Liên, Lê
Quang Trung, Nguyễn
Thị Bình, Nguyễn
Tường Vân

Tạp chí Nông
nghiệp & Phát
triển nông thôn

ISSN 1859-
4581

12 26
7

29-36

89 Oleanane Saponins from the
leaves of aralia armata
(Wall.) seem

Do Thi  Trang, Nguyen
Xuan Nhiem,  Do Thi
Ha,  Tran Thi Thu,
Hoang  Le  Tuan  Anh,
Pham Hai  Yen, Pham
Thi Trang Tho,  Chau
Van Minh,  Phan  Van
Kiem

Tạp chí Dược liệu 1859-4735 20 1 12

90 Colochiroside A và
Philinopside A, hai tritecpen
saponin có hoạt tính diệt tế
bào ung thư phân lập được từ
loài hải sâm Cercodemas
anceps thu thập tại vùng biển
Đông Bắc Việt Nam

Nguyễn Khắc Sinh, Lê
Thị Viên, Trần Thị
Hồng Hạnh,
Nguyễn Văn Thanh, Bùi
Thị Vân Khánh, Hoàng
Thị Mỹ Nhung, Đỗ
Công Thung, Nguyễn
Xuân Cường, Nguyễn
Hoài Nam, Châu Văn
Minh

Tạp chí Khoa học
ĐHQGHN: Khoa
học Tự nhiên và

Công nghệ
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0866-8612

31 4S 306-
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